
TT Tên đoàn Trưởng đoàn Nước đi Đối tác làm việc Nội dung hoạt động
Số 

người

Số 

ngày

Thời gian

 thực hiện
Kinh phí Ghi chú

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. Đoàn ra cấp Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng 

1 Không

II. Đoàn sử dụng Ngân sách Đảng, Ngân sách Nhà nước

1
Đoàn Lãnh đạo tỉnh đi thăm 

và làm việc tại Cuba 

Thường trực Tỉnh 

ủy
Cuba

Chính quyền tỉnh Pinar del 

Rio, Ban Đối ngoại Trung 

ương, Viện hữu nghị Cuba và 

các dân tộc

Thăm và làm việc; trao 

đổi kinh nghiệm trong một 

số lĩnh vực

10 5 Quý I/2025 Ngân sách tỉnh

- Văn phòng 

UBND tỉnh 

chủ trì;

- Không bao 

gồm thời 

gian đi và về

2

Đoàn Lãnh đạo tỉnh đi học 

tập kinh nghiệm công tác 

tôn giáo tại Ý, Tòa thánh 

Vatican, mô hình hoạt động 

của chính quyền địa phương 

cấp vùng ở Pháp

Thường trực Tỉnh 

ủy

Vatican, 

Pháp, Hà 

Lan

Toà thánh Vatican;

Hội truyền giáo Paris;

Chính quyền địa phương cấp 

vùng ở Pháp; Cảng 

Amsterdam

Học tập kinh nghiệm về 

công tác tôn giáo tại Toà 

thánh Vatican;

Học tập mô hình hoạt 

động của Chính quyền địa 

phương cấp vùng ở Pháp; 

Học tập về xây dựng đô 

thị thông minh Net Zero

10 9 Quý I/2025 Ngân sách tỉnh

- Sở Dân tộc 

và Tôn giáo 

chủ trì;

- Không bao 

gồm thời 

gian đi và về

(Đính kèm Kế hoạch số        /KH-UBND ngày   /3/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai)

BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐOÀN RA CẤP TỈNH NĂM 2025



3

Đoàn Lãnh đạo tỉnh đi  chúc 

Tết cổ truyền và làm việc tại 

nước CHDCND Lào và 

Campuchia

Thường trực 

HĐND tỉnh

Lào và 

Campuchia

Tỉnh Champasak, Lào; tỉnh 

Kampong Thom, Campuchia

Thăm và chúc Tết cổ 

truyền Lào và Tết cổ 

truyền Campuchia; học 

tập kinh nghiệm về công 

tác dân cử với Hội đồng 

nhân dân tỉnh Champasak

10 6
Tháng 

4/2025
Ngân sách tỉnh

- Văn phòng 

UBND tỉnh 

chủ trì;

- Không bao 

gồm thời 

gian đi và về

4

Đoàn công tác của tỉnh

Đồng Nai đi xúc tiến thương

mại kết hợp xúc tiến đầu tư

tại Hoa Kỳ

Thường trực Tỉnh 

ủy 
Hoa Kỳ

Đại sứ quán Việt Nam tại 

Hoa Kỳ và Doanh nghiệp 

Hoa Kỳ

Tổ chức Hội nghị kết nối 

giao thương 
10 3

Quý 

II/2025
Ngân sách tỉnh

- Sở Công 

Thương chủ 

trì;

- Không bao 

gồm thời 

gian đi và về

5

Đoàn Lãnh đạo tỉnh đi tham 

dự Diễn đàn Hợp tác Chính 

quyền địa phương với Chính 

quyền địa phương anh em  

và làm việc, tìm hiểu tiến tới 

thiết lập quan hệ với tỉnh An 

Huy

Thường trực Tỉnh 

ủy 
Trung Quốc

Chính quyền tỉnh An Huy 

(Trung Quốc), Hiệp hội đối 

ngoại nhân dân tỉnh An Huy 

(Trung Quốc)

- Tham dự Diễn đàn 

RCEP 

- Ký kết Biên bản ghi nhớ 

với Hiệp hội đối ngoại 

nhân dân tỉnh An Huy

10 3
Quý 

II/2025
Ngân sách tỉnh

- Liên hiệp 

các tổ chức 

hữu nghị tỉnh 

chủ trì;

- Không bao 

gồm thời 

gian đi và về

6

Đoàn công tác tỉnh Đồng

Nai tham dự Hội nghị thế

giới về Khu Dự trữ Sinh

quyển của UNESCO kết hợp

học tập kinh nghiệm liên

quan đến ngành hàng chuối

Thường trực Tỉnh 

ủy
Trung Quốc

Văn phòng UNESCO Bắc 

Ban Thư ký MAB quốc tế

 Chính quyền tỉnh Quảng 

Tây; 

Các đơn vị, doanh nghiệp  

nghiên cứu, sản xuất giống 

chuối, trồng chuối, thu mua, 

sơ chế, chế biến, xuất  khẩu 

chuối

Tham dự Hội nghị thế giới 

của UNESCO về Khu Dự 

trữ Sinh quyển 

Học tập kinh nghiệm liên 

quan đến ngành hàng 

chuối

10 5

Dự kiến tổ 

chức vào 

tháng 

9/2025

Ngân sách tỉnh

- Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

chủ trì;

- Không bao 

gồm thời 

gian đi và về



7

Đoàn công tác tỉnh Đồng

Nai thăm, làm việc và ký kết

Biên bản Thỏa thuận hợp tác 

với Ban Quản lý các Khu

DTSQ Thái Lan

Thường trực Tỉnh 

ủy 
Thái Lan

 - Cục Vườn Quốc gia và Bảo 

tồn động, thực vật hoang dã 

Thái Lan

- Cục Tài nguyên Đại dương 

và Duyên hải Thái Lan

 - Ban Quản lý Khu DTSQ 

Mae Sa-Kog Ma và Khu 

DTSQ Ranong

- Ký kết Biên bản thỏa

thuận hợp tác giữa Ban

Quản lý Khu DTSQ Đồng

Nai và 02 BQL Khu

DTSQ Thái Lan

- Trao đổi kinh nghiệm,

tìm hiểu các thực hành tốt

trong quản lý Khu DTSQ

tại Thái Lan.

7 3
Quý 

III/2025

Một phần ngân

sách tỉnh, một

phần chi phí

BQL các khu

DTSQ Thái

Lan đài thọ

- Ban Quản 

lý Khu Dự 

trữ sinh 

quyển tỉnh 

chủ trì;

- Không bao 

gồm thời 

gian đi và về

8

Đoàn Lãnh đạo tỉnh đi thăm

và làm việc tại Liên bang

Nga

Thường trực Tỉnh 

ủy
LB Nga

Chính quyền thành phố Saint 

Petersburg, thành phố Mat-

xcơ-va

Thăm và làm việc với

Chính quyền thành phố

Saint Petersburg, thành

phố Mat-xcơ-va

10 7
Quý 

II/2025
Ngân sách tỉnh

- Văn phòng 

UBND tỉnh 

chủ trì;

- Đã bao 

gồm thời 

gian đi và 

về;

- Đoàn ra 

phát sinh xin 

ý kiến BNG 



9

Đoàn Lãnh đạo tỉnh Đồng

Nai đi thăm và làm việc tại

Bồ Đào Nha

Thường trực Tỉnh 

ủy
Bồ Đào Nha

Chính quyền thành phố Vila 

Nova de Gaia

- Thăm và làm việc với

Chính quyền thành phố

Vila Nova de Gaia.

- Ký kết Bản Ghi nhớ hợp

tác giữa hai địa phương.

7 5
Quý 

II/2025
Ngân sách tỉnh

- Văn phòng 

UBND tỉnh 

chủ trì;

- Không bao 

gồm thời 

gian đi và 

về;

- Đoàn ra 

phát sinh xin 

ý kiến BNG 

Ghi chú :

1- "Tên đoàn": Đoàn cấp nào, đối tượng nào (Ví dụ: Đoàn Lãnh đạo cơ quan/tổ chức/địa phương, Đoàn cán bộ cấp Vụ, chuyên viên....).

2- "Trưởng đoàn": Ghi rõ họ tên, chức vụ của Trưởng đoàn.

3- "Nước đi": Ghi đầy đủ các nước đến công tác theo lộ trình.

4- "Đối tác làm việc":  Ghi rõ những đối tác chính dự kiến làm việc chính.

5- "Nội dung hoạt động": Ghi những nội dung làm việc chính.

6- "Số người": Ghi rõ tổng số thành viên tham gia Đoàn, bao gồm cả Trưởng đoàn.

7- "Số ngày":  Tổng số thời gian chuyến đi, kể cả thời gian đi-về và quá cảnh

8- "Thời gian thực hiện" : Ghi cụ thể đến tháng hoặc quý

9- "Kinh phi":  Ghi cụ thể phía Việt Nam chi những khoản nào, kinh phí lấy từ nguồn nào; phía đối tác chi những khoản nào.



TT Tên đoàn Trưởng đoàn Nước đi Đối tác làm việc Nội dung hoạt động Số người Số ngày
Thời gian

 thực hiện
Kinh phí Ghi chú

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Đoàn Sở Khoa 

học và Công 

nghệ 

Giám đốc Sở Indonesia

Tập đoàn Sojitz - 

Khu công nghiệp 

Long Đức tại 

Indonesia

Nghiên cứu mô hình khu đô thị 

công nghiệp, thương mại Kota 

Deltamas (Delta Mas City)

10 3 Quý I/2025
Ngân sách 

tỉnh

Không bao 

gồm ngày đi 

và ngày về

2

Đoàn Ban 

Quản lý các 

Khu công 

nghiệp tỉnh

Phó Trưởng 

ban Ban Quản 

lý các KCN 

tỉnh

Nhật Bản

Cục Kinh tế và 

Thương mại Công 

nghiệp vùng Kansai 

(MEITI-KANSAI)

- Trao đổi và làm việc với Cục 

Kinh tế và Thương mại Công 

nghiệp vùng Kansai (MEITI-

KANSAI) về việc triển khai 

đào tạo 3S và tổ chức thi cấp 

chứng chỉ kỹ năng đặc định.

- Trao đổi với Trung tâm nguồn 

lực Thái Bình Dương về việc 

hỗ trợ trong quá trình triển khai 

đào tạo 3S và tổ chức thi cấp 

chứng chỉ kỹ năng đặc định.

- Trao đổi với Cục Quản lý 

Xuất nhập cảnh và cư trú Nhật 

Bản về việc cấp Visa kỹ năng 

đặc định.

7 3
Quý 

II/2025

Ngân sách 

tỉnh

Không bao 

gồm ngày đi 

và về

3
Đoàn cấp thành 

phố Biên Hòa

Phó Chủ tịch 

UBND thành 

phố Biên Hòa

CHDCND Lào

Phó Thành trưởng 

thành phố Pakse, 

tỉnh Champasak, 

Lào

chúc Tết cổ truyền Bunbimay, 

giao lưu văn hóa
7 3

Dự kiến 

trong tháng 

04/2025

Ngân sách 

thành phố 

Biên Hoà

Không bao 

gồm ngày đi 

và về

(Đính kèm Kế hoạch số       /KH-UBND ngày   /3/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai)

BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐOÀN RA CẤP SỞ NGÀNH NĂM 2025



4
Bộ CHQS tỉnh 

Đồng Nai

Thủ trưởng 

Bộ CHQS 

tỉnh

Campuchia

-TKQS Kampong 

Cham/QK2

- Kampong Thom/ 

QK4/ QĐHG 

Campuchia

Thăm và chúc Tết cổ truyền 

Campuchia

Hoạt động trao đổi đoàn về tình 

hình ANCT, TTATXH với các 

đơn vị kết nghĩa

8 3
Tháng 

4/2025

Kinh phí 

Đối ngoại 

quốc 

phòng địa 

phương

Không bao 

gồm ngày đi 

và về

5
Bộ CHQS tỉnh 

Đồng Nai

Thủ trưởng 

Bộ CHQS 

tỉnh

Campuchia

- Cục Hậu cần/ 

QĐHG Campuchia

- Lữ đoàn Vận tải 

90/BTL Lục Quân 

QĐHG Campuchia

Thăm và chúc Tết cổ truyền 

Campuchia
7 3

Tháng 

4/2025

Kinh phí 

Đối ngoại 

quốc 

phòng địa 

phương

Không bao 

gồm ngày đi 

và về

6
Bộ CHQS tỉnh 

Đồng Nai

Thủ trưởng 

Bộ CHQS 

tỉnh

Campuchia

Tỉnh Kampong 

Cham, Kampong 

Thom

Đoàn cán bộ Y, Bác sĩ sang 

khám bện, cấp thuốc, tặng quà 

cho nhân dân Campuchia và 

Kiều bào Việt Nam đang sinh 

sống tại Campuchia

50 5
Quý 

II/2025

Kinh phí 

Đối ngoại 

quốc 

phòng địa 

phương

Không bao 

gồm ngày đi 

và về

7
Đoàn cấp thành 

phố Biên Hòa

Phó Chủ tịch 

UBND thành 

phố Biên Hòa

Hàn Quốc

Thành phố Gimhae, 

tỉnh 

Gyeongsangnam, 

Hàn Quốc; thành 

phố Anyang, tỉnh 

Geonggi

Tham dự Lễ hội Văn hóa Gaya; 

trao đổi, học tập kinh nghiệm 

trên các lĩnh vực kinh tế, văn 

hóa du lịch, 

Thăm và tìm hiểu về thành phố 

Anyang nhằm thiết lập mối 

quan hệ ngoại giao

7 3
Quý I-

II/2025

Ngân sách 

thành phố 

Biên Hoà

Không bao 

gồm ngày đi 

và về

8
Đoàn cấp Tỉnh 

đoàn

Bí thư Tỉnh 

đoàn
Singapore Singapore Giao lưu thanh thiếu niên 25 3

Quý 

II/2025

Ngân sách 

tỉnh

Không bao 

gồm ngày đi 

và về



9
Đoàn Sở Công 

Thương

Lãnh đạo 

Sở Công 

Thương 

Trung Quốc
Các doanh nghiệp 

Trung Quốc

Tổ chức gian hàng chung cho 

các doanh nghiệp của tỉnh Đồng 

Nai

4 5
Quý 

II/2025

Ngân sách 

tỉnh

Không bao 

gồm ngày đi 

và về

10

Đoàn công tác 

của huyện 

Nhơn Trạch

Chủ tịch 

UBND huyện
Hàn Quốc 

Quận Yuseong, TP. 

Daejeon, Hàn Quốc

Giao lưu, trao đổi, học tập kinh 

nghiệm một số lĩnh vực về quy 

hoạch hạ tầng, chuyển đổi số, 

kinh tế, giáo dục, văn hóa,…

10 3

Dự kiến 

Quý 

II/2025

Ngân sách 

UBND 

huyện 

Nhơn 

Trạch

Không bao 

gồm ngày đi 

và về



TT Tên đoàn Trưởng đoàn Đến từ nước
Nội dung 

hoạt động
Số người Số ngày

Thời gian

 thực hiện
Kinh phí Ghi chú

1  2 3 4 5 6 7 8 9

I. Đoàn sử dụng Ngân sách Đảng, Ngân sách Nhà nước

1

Đoàn công tác của Chính 

quyền tỉnh Kampong Thom, 

Vương quốc Campuchia

Lãnh đạo Chính quyền 

tỉnh Kampong Thom
Campuchia

Thăm và chúc Tết Lãnh đạo tỉnh 

Đồng Nai
10 3 Tháng 1/2025 Ngân sách tỉnh

Văn phòng 

UBND tỉnh 

chủ trì

2

Đoàn công tác của Chính 

quyền tỉnh Champasak, nước 

CHDCND Lào

Lãnh đạo Chính quyền 

tỉnh Champasak
Lào

Thăm và chúc Tết Lãnh đạo tỉnh 

Đồng Nai
10 3 Tháng 1/2025 Ngân sách tỉnh

Văn phòng 

UBND tỉnh 

chủ trì

3

Đoàn công tác của tỉnh An 

Huy, Trung Quốc đến thăm và 

làm việc tại tỉnh Đồng Nai

Lãnh đạo tỉnh An Huy Trung Quốc
Thăm và làm việc tại tỉnh Đồng 

Nai
10 3 Quý II/2025 Ngân sách tỉnh

Văn phòng 

UBND tỉnh 

chủ trì

4

Đoàn giao lưu Thanh thiếu 

niên tỉnh Gyeongnam, Hàn 

Quốc

Đại diện Lãnh đạo tỉnh 

Gyeongnam
Hàn Quốc

Chương trình giao lưu thanh 

thiếu niên hàng năm theo thoả 

thuận đã ký giữa hai tỉnh

25 4 Quý III/2025 Ngân sách tỉnh

Văn phòng 

UBND tỉnh 

chủ trì

5

Đoàn giao lưu Thanh thiếu 

niên tỉnh Jeollanam, Hàn 

Quốc

Đại diện Lãnh đạo tỉnh 

Jeollanam
Hàn Quốc

Chương trình giao lưu thanh 

thiếu niên hàng năm theo thoả 

thuận đã ký giữa hai tỉnh

25 4 Quý III/2025 Ngân sách tỉnh

Văn phòng 

UBND tỉnh 

chủ trì

6

Đoàn công tác tỉnh Agadir Ida

Outanane, Morocco đến thăm

và làm việc tại tỉnh Đồng Nai

Chủ tịch vùng Souss 

Massa kiêm Tỉnh 

trưởng tỉnh Agadir Ida 

Outanane

Morocco

Thăm và làm việc tại tỉnh Đồng 

Nai; Trao đổi các nội dung liên 

quan về phát triển kinh tế - xã 

hội của tỉnh cũng như công tác 

bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, 

quản lý Khu Dự trữ sinh quyển 

tại tỉnh Đồng Nai

10 4 Quý III- IV/2025 Ngân sách tỉnh

Khu Dự trữ 

sinh quyển 

tỉnh Đồng Nai 

chủ trì

7

Đoàn công tác tỉnh Giang Tô,

Trung Quốc đến thăm và làm

việc tại tỉnh Đồng Nai

Lãnh đạo  tỉnh Giang 

Tô, Trung Quốc
Trung Quốc

Thăm và làm việc với Lãnh đạo 

tỉnh Đồng Nai 
10 4 Quý III/2025 Ngân sách tỉnh

Văn phòng 

UBND tỉnh 

chủ trì

II. Đoàn sử dụng nguồn kinh phí khác

1

2

Ghi chú :

1- "Tên đoàn": Đoàn của nước/cơ quan/tổ chức/địa phương nào

2- "Trưởng đoàn": Ghi rõ cấp Trưởng đoàn dự kiến.

3- "Đến từ nước": Ghi rõ nước cử đoàn vào; trường hợp đoàn vào thuộc tổ chức quốc tế thì ghi tên nước đặt trụ sở

4- "Nội dung hoạt động":  Những nội dung làm việc chính.

5- "Số người": Ghi rõ tổng số khách nước ngoài dự kiến vào Việt Nam, bao gồm cả Trưởng đoàn

6- "Số ngày": Tổng số ngày ở Việt Nam (không tính thời gian đi, về của đoàn vào).

7- "Thời gian thực hiện":  Ghi cụ thể đến tháng hoặc quý

8- "Kinh phí" : Ghi cụ thể phía đối tác chi những khoản nào; phía Việt Nam chi những khoản nào và lấy từ nguồn kinh phí nào, (Ngân sách Đảng, Ngân sách Nhà nước, tài trợ của cá nhân, tổ 

chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước…)

(Đính kèm Kế hoạch số       /KH-UBND ngày   /3/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai)

BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐOÀN VÀO CẤP TỈNH NĂM 2025



TT Tên đoàn Trưởng đoàn Đến từ nước
Nội dung 

hoạt động

Số 

người 
Số ngày

Thời gian

 thực hiện
Kinh phí Ghi chú

1  2 3 4 5 6 7 8 9

1

TKQS Kampong 

Cham/ QK2/QĐHG 

Campuchia

Chỉ huy trưởng TKQS 

Kampong Cham
Campuchia

Hoạt động trao đổi 

đoàn, thăm chúc Tết 

cổ truyền Việt Nam

13 2 Tháng 01/2025 Ngân sách tỉnh
Bộ Chỉ huy 

quân sự tỉnh

2

TKQS Kampong 

Thom/ QK4/QĐHG 

Campuchia

Chỉ huy trưởng TKQS 

Kampong Thom
Campuchia

Hoạt động trao đổi 

đoàn, thăm chúc Tết 

cổ truyền Việt Nam

15 2 Tháng 01/2025 Ngân sách tỉnh
Bộ Chỉ huy 

quân sự tỉnh

3
Cục Hậu cần/ QĐHG 

Campuchia
Cục trưởng Cục Hậu cần Campuchia

Hoạt động trao đổi 

đoàn, thăm chúc Tết 

cổ truyền Việt Nam

10 2 Tháng 01/2025 Ngân sách tỉnh
Bộ Chỉ huy 

quân sự tỉnh

4

Lữ đoàn Vận tải 

90/BTL Lục quân, 

QĐHG Campuchia

Lữ trưởng Lữ đoàn Vận 

tải 90
Campuchia

Hoạt động trao đổi 

đoàn, thăm chúc Tết 

cổ truyền Việt Nam

7 2 Tháng 01/2025 Ngân sách tỉnh
Bộ Chỉ huy 

quân sự tỉnh

5

Đoàn công tác của 

Quận Yuseong, TP. 

Daejeon, Hàn Quốc

Quận trưởng Quận 

Yuseong
Hàn Quốc

Thăm và làm việc với 

huyện Nhơn Trạch
20 5 Quý II/2025

Ngân sách 

UBND huyện 

Nhơn Trạch

UBND 

huyện Nhơn 

Trạch

6

Đoàn cấp thành phố 

Nam Kinh, tỉnh Giang 

Tô, Trung Quốc

Thị trưởng thành phố 

Nam Kinh, tỉnh Giang Tô
Trung Quốc

thăm và làm việc tại 

thành phố Biên Hòa
10 3

Dự kiến trong 

Quý II/2025

Ngân sách thành 

phố Biên Hoà

UBND 

thành phố 

Biên Hòa

7

Đoàn cấp thành phố 

Tương Đàm, tỉnh Hồ 

Nam, Trung Quốc

Thị trưởng thành phố 

Tương Đàm, tỉnh Hồ 

Nam

Trung Quốc
thăm và làm việc tại 

thành phố Biên Hòa
10 3

Dự kiến trong 

Quý III/2025

Ngân sách thành 

phố Biên Hoà

UBND 

thành phố 

Biên Hòa

8

Đoàn cấp thành phố 

Pakse, tỉnh 

Champasak, Lào

Phó Thành trưởng thành 

phố Pakse, tỉnh 

Champasak

CHDCND 

Lào

thăm và làm việc tại 

thành phố Biên Hòa
10 3

Dự kiến trong 

Quý IV/2025

Ngân sách thành 

phố Biên Hoà

UBND 

thành phố 

Biên Hòa

BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐOÀN VÀO CẤP SỞ NGÀNH NĂM 2025

(Đính kèm Kế hoạch số       /KH-UBND ngày   /3/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai)
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